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Biểu số 001.N/BCB-NNPTNT: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn
1. Khái niệm, phương pháp tính

Nước sạch đáp ứng quy chuẩn là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn là tỷ lệ phần trăm  giữa dân số sống ở khu vực nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn so với tổng dân số ở khu vực nông thôn.
Công thức tính:

	Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)
	
=
	Dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn
	
 × 100

	
	
	Tổng dân số nông thôn
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng dân số khu vực nông thôn của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Cột 2: Ghi tổng dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Cột 3: Ghi tỷ lệ dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn qua hệ thống cấp nước tập trung của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Lưu ý: Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) ×100
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệ và Phát triển nông thôn.
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Biểu số 002.N/BCB-NNPTNT: Diện tích rừng hiện có 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát, hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 héc ta trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên. 
Độ tàn che là mức độ che kín của tán cây rừng theo phương thẳng đứng trên một đơn vị diện tích rừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười.

Căn cứ theo nguồn gốc hình hành, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó:

 - Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung, bao gồm: 

+ Rừng nguyên sinh là rừng tự nhiên chưa hoặc ít bị tác động bởi con người; chưa làm thay đổi cấu trúc của rừng;

+ Rừng thứ sinh là rừng tự nhiên đã bị tác động bởi con người tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi, gồm: rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nương rẫy, cháy rừng hoặc các hoạt động làm mất rừng khác; rừng thứ sinh sau khai thác chọn cây gỗ và các loại lâm sản khác;

- Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.

Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, được phân thành 3 loại: Rừng đặc dụng; rừng phòng hộ và rừng sản xuất. 

- Rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bao gồm: 

+ Vườn quốc gia; 

+ Khu dự trữ thiên nhiên; 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh; 

+ Khu bảo vệ cảnh quan gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

+ Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia. 

- Rừng phòng hộ là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân theo mức độ xung yếu bao gồm: 

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; rừng phòng hộ biên giới; 

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển. 

- Rừng sản xuất là rừng được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

Diện tích rừng hiện có là diện tích đất tại thời điểm quan sát có rừng (Không bao gồm diện tích đang hình thành rừng (chưa đủ tiêu chuẩn là rừng). 

Diện tích đang hình thành rừng, gồm: 

- Diện tích có cây gỗ tái sinh đang trong giai đoạn khoanh nuôi, phục hồi để thành rừng. 

- Diện tích đã trồng cây rừng nhưng chưa đạt các tiêu chí thành rừng. 

- Diện tích khác đang được sử dụng để bảo vệ và phát triển rừng.

b) Phương pháp tính

Số liệu diện tích có rừng là số liệu tại thời điểm 31/12 năm báo cáo.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng hiện có của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội tương ứng với các dòng ở cột A.
Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số liệu diện tích rừng tự nhiên hiện có của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội chia theo mục đích sử dụng, bao gồm: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất tương ứng với các dòng ở cột A.
Cột 6, 7, 8, 9: Ghi số liệu diện tích rừng trồng hiện có của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội chia theo mục đích sử dụng, bao gồm: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất tương ứng với các dòng ở cột A.
3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Điều tra kiểm kê rừng.
	Biểu số: 003.N/BCB-NNPTNT

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày ...../...../2022
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG 
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm ...
	Đơn vị báo cáo:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



	
	Mã số
	Diện tích đất tự nhiên (Ha)
	Diện tích rừng hiện có
	Rừng tự nhiên (Ha)
	Rừng trồng
	Tỷ lệ che phủ rừng (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5 = 2 : 1

	Tổng số
	01
	
	
	 
	
	

	Chia theo địa phương
	 
	
	
	 
	
	

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	 
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	 
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	 
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	 
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	 
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/BCB-NNPTNT: Tỷ lệ che phủ rừng 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tỷ lệ che phủ rừng là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích rừng hiện có so với tổng diện tích đất tự nhiên trên một phạm vi địa lý nhất định.

Công thức tính:

	Tỷ lệ che phủ rừng (%)
	=
	Diện tích rừng hiện có
	
	× 100

	
	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi diện tích đất tự nhiên theo các dòng tương ứng của cột A.
Cột 2: Ghi diện tích rừng hiện có: Là diện tích được xác định là rừng và diện tích rừng chưa khép tán (chưa đạt đủ độ tàn che 0,1).
Cột 3, 4: Ghi diện tích có rừng chia theo nguồn gốc hình thành, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng.
Cột 5: Ghi tỷ lệ che phủ rừng của cả nước, từng tỉnh, thành phố và theo vùng kinh tế xã - hội.

3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Điều tra kiểm kê rừng.

- Dữ liệu hành chính.
	Biểu số: 004.H/BCB-NNPTNT 

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày ...../...../2022

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo khi có thiên tai: Sau 5 ngày xảy ra thiên tai

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

THEO LOẠI THIÊN TAI 

Tháng ... năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	 
	Mã số
	Số vụ thiên tai (Vụ)
	Thiệt hại về người
	Thiệt hại về vật chất

	
	
	
	Số người chết (Người)
	Số người bị mất tích (Người)
	Số người bị thương (Người)
	Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)
	Nhà bị hư hại (Nhà)
	Diện tích lúa bị 
thiệt hại
(Ha)
	Diện tích hoa màu bị thiệt hại
(Ha)
	Gia súc bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Gia cầm 
bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Tổng giá trị thiệt hại
ước tính
(Triệu đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Bão, nước dâng
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gió mạnh trên biển
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Áp thấp nhiệt đới
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mưa lớn, lũ, ngập lụt
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lốc, sét, mưa đá
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sương muối, sương mù, rét hại
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xâm nhập mặn
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hạn hán, nắng nóng
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Động đất
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sóng thần
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sạt lở, sụt lún đất
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiên tai khác
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	​Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	​​​

Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.H/BCB-NNPTNT: Thiên tai và mức độ thiệt hại theo loại thiên tai

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra, bao gồm:

- Bão, nước dâng;

- Gió mạnh trên biển;

- Áp thấp nhiệt đới;

- Mưa lớn, lũ, ngập lụt;

- Lốc, sét, mưa đá;

- Sương muối, sương mù, rét hại;

- Xâm nhập mặn;

- Hạn hán, nắng nóng;

- Động đất;

- Sóng thần;

- Sạt lở, sụt lún đất;

- Thiên tai khác.

Thiệt hại do thiên tai gây ra là sự phá huỷ hoặc làm hư hỏng ở các mức độ khác nhau về người, vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Thiệt hại xảy ra trong hoặc ngay sau khi thiên tai xảy ra. Thiệt hại về người bao gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương. Người chết là những người bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra và đã tìm thấy xác. Không tính những người chết do các nguyên nhân khác trong thời gian thiên tai xảy ra tại địa phương; Người mất tích là những người không tìm thấy sau khi thiên tai xảy ra, có thể đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra nhưng chưa tìm thấy xác hoặc chưa có tin tức sau khi thiên tai xảy ra. Người mất tích sau 1 năm thiên tai xảy ra được coi là chết; Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 

Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm trí do biến cố ảnh hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.
Thiệt hại về vật chất do thiên tai trực tiếp gây ra là sự phá huỷ toàn bộ hoặc một phần (sập đổ, cuốn trôi, ngập nước, xói lở, bồi lấp, hư hại,...) ở các mức độ khác nhau về vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Vật chất bị phá huỷ gồm nhà cửa (nhà ở, bệnh viện, trường học, v.v...) và các trang thiết bị bên trong; tài nguyên thiên nhiên và kết cấu hạ tầng (đất đai, hệ thống đê bảo vệ, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, cầu cống, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, v.v...).

Nhà bị sập, bị cuốn trôi là những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi thiệt hại trên 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai không thể sửa chữa hoặc khắc phục lại được.
Nhà bị hư hại một phần như tốc mái, lở tường, ngập nước (gồm bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên đối với diện tích sinh hoạt thường xuyên)... thiệt hại dưới 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại, đảm bảo an toàn để ở.

Diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại là diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại trên 70% không thu hoạch được do thiên tai trực tiếp gây ra. 

Thiệt hại về động vật nuôi bao gồm các loại gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, vùi lấp.

Thiệt hại về vật chất được ước tính bằng tiền đồng Việt Nam tại mức giá thời điểm xảy ra thiên tai. 

b) Phương pháp tính 

(1) Phạm vi thu thập số liệu: Các tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai.

(2) Thời kì thu thập số liệu: Đợt xảy ra thiên tai, năm. 

- Báo cáo khi có thiên tai: Được báo cáo sau 5 ngày xảy ra thiên tai.
- Báo cáo năm: Được tính từ 20/12 năm trước đến 19/12 năm báo cáo. Báo cáo năm là báo cáo tổng hợp của các đợt xảy ra thiên tai trong năm.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra khi có thiên tai/trong năm có ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố.

- Cột 2: Ghi tổng số người chết do thiên tai.

- Cột 3: Ghi tổng số người mất tích do thiên tai.

- Cột 4: Ghi tổng số người bị thương do thiên tai.

- Cột 5: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi.

- Cột 6: Ghi số nhà bị hư hại, nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác. 

- Cột 7: Ghi diện tích lúa bị thiệt hại.

- Cột 8: Ghi diện tích hoa màu bị thiệt hại.

- Cột 9: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi.

- Cột 10: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Cột 11: Ghi tổng giá trị thiệt hại ước tính.

3. Nguồn số liệu

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

	Biểu số: 005.H/BCB-NNPTNT 

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày ...../...../2022
Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo khi có thiên tai: Sau 5 ngày xảy ra thiên tai
Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

CHIA THEO THEO ĐỊA PHƯƠNG 

Tháng ... năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Số vụ thiên tai (Vụ)
	Thiệt hại về người
	Thiệt hại về vật chất

	
	
	
	Số người chết (Người)
	Số người mất tích (Người)
	Số người bị thương (Người)
	Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)
	Nhà bị hư hại (Nhà)
	Diện tích lúa bị thiệt hại
(Ha)
	Diện tích hoa màu bị thiệt hại
(Ha)
	Gia súc bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Gia cầm bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Tổng giá trị thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Tổng số
	 01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Nội
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	​Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	​​​

Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.H/BCB-NNPTNT: Thiên tai và mức độ thiệt hại chia theo địa phương
1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tương tự Biểu số 004.H/BCB-NNPTNT: Thiên tai và mức độ thiệt hại theo loại thiên tai

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra khi có thiên tai/trong năm có ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố theo từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng số người chết do thiên tai.

- Cột 3: Ghi tổng số người mất tích do thiên tai.

- Cột 4: Ghi tổng số người bị thương do thiên tai.

- Cột 5: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi.

- Cột 6: Ghi số nhà bị hư hại, nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác. 

- Cột 7: Ghi diện tích lúa bị thiệt hại trên 70%.

- Cột 8: Ghi diện tích hoa màu bị thiệt hại trên 70%.

- Cột 9: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi.

- Cột 10: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Cột 11: Ghi tổng giá trị thiệt hại ước tính.

3. Nguồn số liệu

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

	Biểu số 006.Q/BCB-NNPTNT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022

Ngày nhận báo cáo:  Ngày 20 tháng cuối quý báo cáo
	MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Quý ….. năm 202…
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê


	Chỉ tiêu
	Đơn
vị
tính
	Năm  trước năm báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	Quý I
	Quý II
	6 tháng
	Quý III
	9 tháng
	Quý
IV
	Cả
năm
	Quý I
	Quý II
	6 tháng
	Quý III
	9 tháng
	Quý
IV
	Cả
năm

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I. TRỒNG TRỌT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Cây hằng năm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1. Lúa
	Vụ Đông Xuân
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch

	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ  Hè Thu
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ Thu đông
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ Mùa
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Ngô
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Sắn
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Mía
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Rau các loại
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do dịch bệnh


	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Hoa các loại
	+ Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. Diện tích cây hằng năm bị xâm nhập mặn với ranh 4 g/l
	Ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	2. Cây lâu năm 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1. Điều 
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Hồ tiêu
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Cao su
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Cà phê
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Chè búp
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Dừa
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Xoài
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8. Chuối
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9. Thanh long
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10. Dứa
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11. Sầu riêng
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12. Cam
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13. Bưởi
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14. Nhãn
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15. Vải
	+ Diện tích trồng tập trung hiện có
	Nghìn ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích trồng mới
	''
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích chuyển đổi sang mục đích khác
	''
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	
	+ Diện tích thiệt hại:
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16. Diện tích cây lâu năm bị xâm nhập mặn với ranh 4 g/l
	Ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	II. CHĂN NUÔI
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Cúm gia cầm
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (gia cầm)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tả lợn châu Phi
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (lợn)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lở mồm long móng
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (trâu, bò)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Viêm da nổi cục
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (trâu, bò)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Bệnh …
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Số lượng vật nuôi được quản lý trên hệ thống đăng ký cơ sở chăn nuôi của Bộ*
	6.1. Trâu
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.2. Bò
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.2.1. Trong đó: Bò sữa
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.3. Lợn
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.4. Gia cầm (gà, vịt, ngan)
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	III. LÂM NGHIỆP
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Diện tích rừng trồng mới tập trung
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Diện tích rừng bị thiệt hại
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Trong đó: Diện tích rừng bị cháy
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. THỦY SẢN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Diện tích thủy sản mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số lồng, bè thủy sản mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Cá tra thâm canh, bán thâm canh
	1.1. Diện tích thả nuôi
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Diện tích thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Diện tích bị thiệt hại dưới 70%
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tôm sú thâm canh, bán thâm canh
	2.1. Diện tích thả nuôi
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Diện tích bị thiệt hại dưới 70%
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh
	3.1. Diện tích thả nuôi 
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Siêu thâm canh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Thâm canh, bán thâm canh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Diện tích mất trắng (thiệt hại từ 70% trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Siêu thâm canh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Thâm canh, bán thâm canh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Diện tích bị thiệt hại dưới 70%
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Siêu thâm canh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Thâm canh, bán thâm canh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Tôm quảng canh, quảng canh cải tiến 
	4.1. Diện tích hiện có
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2. Diện tích mất trắng (thiệt hại từ 70% trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3. Diện tích bị thiệt hại dưới 70%
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Số lượng cá tra giống được kiểm dịch
	Triệu con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Số lượng tôm giống được kiểm dịch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Tôm sú giống được kiểm dịch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                  Tôm thẻ chân trắng giống được kiểm dịch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Diện tích thủy sản bị xâm nhập mặn 
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Số lượng tàu thuyền được đăng ký, đăng kiểm
	Chiếc
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	11. Số lượng tàu thuyền được gắn thiết bị hành trình
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Số lượng tàu thuyền vi phạm IUU bị xử phạt
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.Q/BCB-NNPTNT: Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1. Khái niệm, phương pháp tính 

2. Cách ghi biểu

	Biểu số: 007.N/BCB-NNPTNT

Ban hành kèm theo Nghị định số  ...../2022/NĐ-CP ngày ...../...../2022

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Mã số
	Năm trước năm báo cáo*
	Kế hoạch năm báo cáo
	So sánh (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = (2:1)×100

	I. TRỒNG TRỌT
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Cây hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Lúa 
	Nghìn tấn
	01
	 
	 
	 

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Lúa đông xuân 
	Nghìn tấn
	02
	 
	 
	 

	+ Lúa hè thu
	''
	03
	 
	 
	 

	+ Lúa thu đông, vụ ba 
	''
	04
	 
	 
	 

	+ Lúa mùa 
	''
	05
	 
	 
	 

	 - Ngô/bắp 
	''
	06
	 
	 
	 

	 - Sắn/Mỳ 
	''
	07
	 
	 
	 

	 - Mía 
	''
	08
	 
	 
	 

	 - Rau các loại
	''
	09
	 
	 
	 

	 - Hoa các loại
	''
	10
	 
	 
	 

	2. Cây lâu năm cho sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	- Điều 
	Nghìn tấn
	11
	 
	 
	 

	- Hồ tiêu
	''
	12
	 
	 
	 

	- Cao su 
	''
	13
	 
	 
	 

	- Cà phê 
	''
	14
	 
	 
	 

	- Chè búp 
	''
	15
	 
	 
	 

	- Dừa 
	''
	16
	 
	 
	 

	- Xoài
	''
	17
	 
	 
	 

	- Chuối 
	''
	18
	 
	 
	 

	- Thanh long 
	''
	19
	 
	 
	 

	- Dứa/thơm/khóm 
	''
	20
	 
	 
	 

	- Sầu riêng
	''
	21
	 
	 
	 

	- Cam 
	''
	22
	 
	 
	 

	- Bưởi
	''
	23
	 
	 
	 

	- Nhãn 
	''
	24
	 
	 
	 

	- Vải 
	''
	25
	 
	 
	 

	II. CHĂN NUÔI
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trâu 
	Nghìn tấn
	26
	 
	 
	 

	- Bò 
	''
	27
	 
	 
	 

	- Lợn 
	''
	28
	 
	 
	 

	- Gia cầm 
	''
	29
	 
	 
	 

	  + Trong đó: gà
	''
	30
	 
	 
	 

	- Trứng gia cầm 
	Triệu quả
	31
	 
	 
	 

	- Sữa bò tươi 
	Nghìn tấn
	32
	 
	 
	 

	III. LÂM NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 

	- Diện tích rừng trồng mới tập trung 
	Nghìn ha
	33
	 
	 
	 

	- Sản lượng gỗ khai thác 
	Nghìn m3
	34
	 
	 
	 

	IV. THỦY SẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng sản lượng thủy sản (1+2) 
	Nghìn tấn
	35
	 
	 
	 

	1. Sản lượng nuôi trồng (**)
	Nghìn tấn
	36
	 
	 
	 

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	+ Cá tra 
	''
	37
	 
	 
	 

	+ Tôm sú 
	''
	38
	 
	 
	 

	+ Tôm thẻ chân trắng 
	''
	39
	 
	 
	 

	2. Sản lượng khai thác
	''
	40
	 
	 
	 

	Trong đó: Khai thác biển 
	''
	41
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.N/BCB-NNPTNT: Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản

1. Khái niệm, phương pháp tính 

2. Cách ghi biểu

	Biểu số: 008.Q/BCB-NNPTNT

Ban hành kèm theo Nghị định số …./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ

Quý ….. năm …..
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Vốn Ngân sách Nhà nước
	Trong đó: Vốn nước ngoài (ODA)

	A
	B
	C
	1
	2

	I. TỔNG SỐ
	01 = 02+03
	Tỷ đồng
	
	

	1. Kế hoạch vốn năm 202…
	02
	Tỷ đồng
	
	

	2. Kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 202…
	03
	Tỷ đồng
	
	

	II. ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I
	
	
	
	

	1. Ước thực hiện quý I
	4
	Tỷ đồng
	
	

	2. Tỷ lệ thực hiện quý I so với kế hoạch vốn năm 202…
	5 = 4:1
	%
	
	

	III. ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	6
	Tỷ đồng
	
	

	2. Ước tính quý II
	7
	Tỷ đồng
	
	

	3. Ước tính 6 tháng 
	8 = 6+7
	Tỷ đồng
	
	

	4. Tỷ lệ thực hiện 6 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	9 = 8:1
	%
	
	

	IV. ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	10
	Tỷ đồng
	
	

	2. Chính thức quý II
	11
	Tỷ đồng
	
	

	3. Ước tính quý III
	12
	Tỷ đồng
	
	

	4. Ước tính 9 tháng
	13 = 10+11+12
	Tỷ đồng
	
	

	5. Tỷ lệ thực hiện 9 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	14 = 13:1
	%
	
	

	IV. ƯỚC THỰC HIỆN 12 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	15
	Tỷ đồng
	
	

	2. Chính thức quý II
	16
	Tỷ đồng
	
	

	3. Chính thức quý III
	17
	Tỷ đồng
	
	

	4. Ước tính quý IV
	18
	Tỷ đồng
	
	

	5. Ước tính 12 tháng
	19 = 15+16+17+18
	Tỷ đồng
	
	

	6. Tỷ lệ thực hiện 12 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	20 = 19:1
	%
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày… tháng… năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 008.Q/BCB-NNPTNT: Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính 
2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi số liệu vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý theo các thời điểm tương ứng từng dòng ở cột A.
- Cột 2: Ghi số liệu vốn nước ngoài (ODA) theo kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý theo các thời điểm tương ứng với từng dòng ở cột A:

+ Ước thực hiện quý I: Thời điểm 18/3
+ Ước thực hiện 6 tháng: Thời điểm 18/6
+ Ước thực hiện 9 tháng: Thời điểm 18/9
+ Ứớc thực hiện 12 tháng: Thời điểm 18/12
	Biểu số 009.Q/BCB-NNPTNT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH      HOÀN THÀNH TRONG NĂM
Quý ….. năm 202…
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê




	Tên dự án/công trình
	Tên chủ đầu tư/Ban quản lý dự án
	Địa điểm xây dựng (Tên tỉnh, thành phố)
	Thời gian khởi công
	Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành
	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)
	Năng lực mới tăng
	Thực hiện quý trước quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Dự tính quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Cộng dồn từ khi khỏi công đến cuối quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Tháng
	Năm
	Tháng
	Năm
	
	Năng lực/công suất thiết kế
	Đơn vị tính
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 009.Q/BCB-NNPTNT: Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm”.
Năng lực mới tăng là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình
2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số thứ tự và tên dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. Ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.




Quý I năm báo cáo ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo, từ quý II trở đi thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.

- Cột B, C: Ghi tên chủ đầu tư/Ban quản lý dự án; địa điểm xây dựng (Tên tỉnh, thành phố) tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi thời gian tương ứng với từng dự án/công trình tại cột A.

- Cột 5: Ghi tổng mức đầu tư tương ứng với từng dự án/công trình tại cột A.

- Cột 6, 7: Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).

Ví dụ: 
+ Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 515, Đơn vị tính (cột 7): Km.
+ Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 60, Đơn vị tính (cột 7): Triệu sản phẩm/năm.

+ Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 5, Đơn vị tính (cột 7): Nghìn m2 sàn"
.

- Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân)

- Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.
	Biểu số 010.Q/BCB-NNPTNT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN              THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ

Quý ….. năm 202…
	Đơn vị báo cáo: 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê




Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Tên dự án/công trình
	Mã dự án (Mã TABMIS)
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)
	Địa điểm đầu tư (Tỉnh, thành phố)
	Thời gian thực hiện
	Năng lực thiết kế
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	Tổng vốn đầu tư được phân bổ năm 202… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)
	Ước thực hiện quý I
	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm
	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm
	Ước thực hiện cả năm

	
	
	
	
	
	Năm khởi công
	Năm hoàn thành/dự án kết thúc
	Năng lực thiết kế
	Đơn vị tính
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 010.Q/BCB-NNPTNT: Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính 

2. Cách ghi biểu
- Cột A: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm).

- Cột 2: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên các tỉnh/thành phố mà dự án/công trình thực hiện trên các tỉnh/thành phố đó.
- Cột 9, 10, 11, 12: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo thời điểm:

+ Ước thực hiện quý I: Thời điểm 18/3
+ Ước thực hiện 6 tháng đầu năm: Thời điểm 18/6
+ Ước thực hiện 9 tháng đầu năm: Thời điểm 18/9
+ Ứớc thực hiện cả năm: Thời điểm 18/12
71
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